Trangtailieu.com – Thư viện online dành cho mọi lứa tuổi
1

	[bookmark: _GoBack]SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


(Đề có 01 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Lịch sử – Lớp 10   
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1. Bên cạnh hoạt động trị thủy, phục vụ nông nghiệp, yếu tố thúc đẩy nhà nước Văn Lang ra đời sớm là
	A. yêu cầu chống giặc ngoại xâm.	B. nhu cầu liên minh các bộ lạc.
	C. đoàn kết xây dựng xóm làng.	D. mâu thuẫn xã hội gay gắt.
Câu 2. Sau khi lật đổ ách đô hộ của nhà Lương giành độc lập dân tộc, Lý Bí lên ngôi vua đặt quốc hiệu là
	A. Đại Việt.	B. Đại Cồ Việt.	C. Vạn Xuân.	D. Đại Nam.
Câu 3. Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân ta mở đầu cho cuộc đấu tranh chống ách cai trị của phong kiến phương Bắc?
	A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.	B. Khởi nghĩa Lý Bí.
	C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.	D. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.	
Câu 4. Bộ luật thành văn đầu tiên của nhà nước phong kiến Đại Việt là
	A. Bộ Hình luật.	B. Bộ Hình thư.	C. Bộ luật Hồng Đức.	D. Bộ Hoàng triều luật lệ.
Câu 5. Bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam được hoàn chỉnh dưới triều đại nào?
	A. Nhà Đinh.	B. Nhà Lý.	C. Nhà Trần.	D. Nhà Lê sơ.
Câu 6. Một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đại Việt trong các thế kỉ X - XV là
	A. các thương nhân phương Tây đến nước ta buôn bán.
	B. các triều đại phong kiến phương Bắc giúp đỡ nước ta.
	C. nhân dân Việt Nam cần cù lao động, có ý chí vươn lên.
	D. nước ta không phải tiến hành kháng chiến chống ngoại xâm.
Câu 7. Từ thời Lê sơ, đô thị nào của Đại Việt có 36 phố phường vừa buôn bán vừa làm thủ công?
	A. Vân Đồn.	B. Thăng Long.	C. Thị Nại.	D. Lạch Trường.
Câu 8. Trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, ai đã đưa ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?
	A. Vua Lý Nhân Tông.	B. Thái hậu Ỷ Lan.	C. Thái úy Lý Thường Kiệt.	D. Vua Lý Thánh Tông.
Câu 9. Nghệ thuật quân sự nổi bật trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thời Trần là
	A. Đánh điểm, diệt viện.	B. Tiên phát chế  nhân.	C. Đánh vu hồi.	D. Vườn không nhà trống.
Câu 10. Thủ công nghiệp Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII xuất hiện một trong những nghề mới là?
A. Nghề khắc in bản gỗ.	B. Nghề dệt vải.	C. Nghề làm gốm.	D. Nghề làm đồ trang sức.
Câu 11. Đến thế kỉ XVI, tôn giáo nào dưới đây có điều kiện từng bước khôi phục lại vị trí của mình?
A. Nho giáo.	B. Phật giáo.	C. Thiên Chúa giáo.	D. Ấn Độ giáo.
Câu 12. Dưới thời Nguyễn, loại hình văn học nào của Việt Nam ngày càng phong phú và hoàn thiện?
A. Văn học chữ Hán.	B. Văn học dân gian.	C. Văn học cung đình	D. Văn học chữ Nôm.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu 13. (3,0 điểm) Nêu những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thời Bắc thuộc.
Câu 14. (4,0 điểm) Trình bày sự phát triển giáo dục Đại Việt thời Lý- Trần - Hồ - Lê sơ. Tác dụng của sự phát triển đó đối với lịch sử dân tộc?
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	D
	A
	B
	D


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu 13
	Nêu những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thời Bắc thuộc
	3,0

	
	- Hai Bà Trưng: Lãnh đạo nhân dân đánh bại nhà Đông Hán, lần đầu tiên giành được nền độc lập tự chủ cho dân tộc... lãnh đạo nhân dân kháng chiến....bảo vệ nền độc lập tự chủ...
	
0,75

	
	- Lý Bí: Liên kết với các hào kiệt... chống lại ách đô hộ nhà Lương.. giành được thắng lợi, khôi phục nền độc lập tự chủ cho dân tộc..Thành lập nhà nước Vạn Xuân....
	0,75

	
	- Khúc Thừa Dụ: Lãnh đạo nhân dân nổi dậy...đánh đổ ách thống trị...nhà Đường, xây dựng nền tự chủ...đánh dấu sự thắng lợi về cơ bản cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc, đặt cơ sở cho nền độc lập lâu bền của dân tộc
	
0,75

	
	- Ngô Quyền: chỉ huy trận quyết chiến... sông Bạch Đằng đập tan ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.. Chiến thắng Bạch Đằng đã kết thúc vĩnh viễn hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra một thời đại mới: thời đại độc lập tự chủ lâu dài...
	
0,75

	Câu 14
	Trình bày sự phát triển giáo dục Đại Việt thời Lý- Trần - Hồ - Lê sơ. Tác dụng của sự phát triển đó đối với lịch sử dân tộc?
	4,0

	
	* Sự phát triển của giáo dục....
	 

	
	+ Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu. Năm 1075, khoa thi đầu tiên được tổ chức ở kinh thành...
	 0,5

	
	+ Từ thế kỉ XI - XV, giáo dục từng bước được hoàn thiện và phát triển, nội dung học tập được quy định chặt chẽ…
	 0,5

	
	+ Nhà Lê quy chế thi cử được ban hành rõ ràng, ba năm có kỳ thi Hội, chọn Tiến sĩ, dựng bia ghi tên Tiến sĩ (1484)...
	 1,0

	
	* Tác dụng:
- Trở thành  nguồn đào tạo quan chức và người tài cho đất nước.... Những trí thức đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
	
1,0

	
	- Góp phần nâng cao dân trí... tạo điều kiện cho nền văn hóa dân tộc phát triển....
	1,0
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I. PH ? N TR ? C NGHI ? M (3,0 đi ? m)   Câu 1.   Bên c ? nh ho ? t đ ? ng tr ?   th ? y, ph ? c v ?   nông nghi ? p, y ? u t ?   thúc đ ? y nhà nư ? c Văn Lang ra đ ? i s ? m là     A . yêu c ? u ch ? ng gi ? c ngo ? i xâm.   B . nhu c ? u  liên minh các b ?   l ? c.     C . đoàn k ? t xây d ? ng xóm làng.   D . mâu thu ? n xã h ? i gay g ? t.   Câu 2.   Sau khi l ? t đ ?   ách đô h ?   c ? a nhà Lương giành đ ? c l ? p   dân t ? c , Lý Bí lên ngôi vua  đ ? t qu ? c hi ? u là     A . Đ ? i Vi ? t.   B . Đ ? i C ?   Vi ? t.   C . V ? n Xuân.   D . Đ ? i Nam.   Câu 3.   Cu ? c k h ? i ngh i a nào c ? a nhân dân ta m ?   đ ? u cho cu ? c đ ? u tranh ch ? ng ách cai tr ?   c ? a phong ki ? n  phương B ? c?     A . Kh ? i ngh i a Hai Bà Trưng.   B . Kh ? i ngh i a Lý Bí.     C . Kh ? i ngh i a Mai Thúc Loan.   D . Kh ? i ngh i a Khúc Th ? a D ? .     Câu 4.   B ?   lu ? t thành văn đ ? u tiên c ? a nhà nư ? c   phong ki ? n  Đ ? i Vi ? t   là     A . B ?   Hình lu ? t.   B . B ?   Hình th ư.   C . B ?   lu ? t H ? ng Đ ? c.   D . B ?   Hoàng tri ? u lu ? t l ? .   Câu 5.   B ?   máy nhà nư ? c phong ki ? n Vi ? t Nam đư ? c hoàn ch ? nh dư ? i tri ? u đ ? i nào?     A . Nhà Đinh.   B . Nhà Lý.   C . Nhà Tr ? n.   D . Nhà Lê sơ.   Câu 6.   M ? t trong nh ? ng nguyên nhân thúc đ ? y  s ?   phát tri ? n  kinh t ?   Đ ? i Vi ? t trong các th ?   k ?   X  -   XV là     A . các thương nhân phương Tây đ ? n nư ? c ta buôn bán.     B . các tri ? u đ ? i phong ki ? n phương B ? c giúp đ ?   nư ? c ta.     C . nhân dân Vi ? t Nam c ? n cù lao đ ? ng, có ý chí v ư ơn lên.     D . nư ? c ta không ph ? i ti ? n hành kháng chi ? n ch ? ng ngo ? i xâm.   Câu 7.   T ?   th ? i Lê sơ, đô th ?   nào  c ? a  Đ ? i  Vi ? t  có 36 ph ?   phư ? ng v ? a buôn bán v ? a làm th ?   công?     A . Vân Đ ? n.   B . Thăng Long.   C . Th ?   N ? i.   D . L ? ch Trư ? ng.   Câu 8.   Trong cu ? c kháng chi ? n ch ? ng T ? ng th ? i Lý,  ai   đ ã  đưa ra ch ?   trương   “Ng ? i yên đ ? i gi ? c không b ? ng  đem quân đánh trư ? c đ ?   ch ? n m u i nh ? n c ? a gi ? c” ?     A . Vua Lý Nhân Tông.   B . Thái h ? u  ?   Lan.   C . Thái úy Lý Th ư ? ng Ki ? t.   D . Vua Lý Thánh Tông.   Câu 9.   Ngh ?   thu ? t quân s ?   n ? i b ? t trong cu ? c kháng chi ? n ch ? ng quân xâm lư ? c Mông  -   Nguyên  th ? i Tr ? n  là     A . Đánh đi ? m, di ? t vi ? n.   B . Tiên phát ch ?    nhân.   C . Đánh vu h ? i.   D . Vư ? n không nhà tr ? ng.   Câu 10.   T h ?   công  nghi ? p  Đ ? i  Vi ? t  t rong các th ?   k ?   XVI  -   XVIII  xu ? t hi ? n m ? t trong nh ? ng ngh ?   m ? i  là?   A . Ngh ?   kh ? c in b ? n g ? .   B . Ngh ?   d ? t v ? i.   C . Ngh ?   làm g ? m.   D . Ngh ?   làm đ ?   trang s ? c.   Câu 11.   Đ ? n th ?   k ?   XVI, tôn giáo nào dư ? i đây có đi ? u ki ? n t ? ng bư ? c khôi ph ? c l ? i v ?   trí c ? a mình?   A . Nho giáo.   B . Ph ? t giáo.   C . Thi ên Chúa giáo.   D .  ? n Đ ?   giáo.   Câu 12.   Dư ? i th ? i Nguy ? n, lo ? i hình v ăn h ? c nào c ? a Vi ? t Nam   ngày càng phong phú và hoàn thi ? n?   A . Văn h ? c ch ?   Hán.   B . Văn h ? c dân gian.   C . Văn h ? c cung  đ ình   D . Văn h ? c ch ?   Nôm.   II. PH ? N T ?   LU ? N (7,0 đi ? m)    Câu 13 .   (3,0 đi ? m)   Nêu nh ? ng đóng góp c ? a Hai Bà Trưng, L ý Bí, Khúc Th ? a D ? , Ngô Quy ? n trong cu ? c  đ ? u tranh giành đ ? c l ? p dân t ? c th ? i B ? c thu ? c .   Câu 14 .   (4,0 đi ? m)   Trình bày s ?   phát tri ? n   g iáo d ? c Đ ? i Vi ? t th ? i Lý -   Tr ? n  -   H ?   -   Lê sơ .  Tác d ? ng c ? a s ?   phát tri ? n đó   đ ? i v ? i l ? ch s ?   dân t ? c?     ---------- H ? T ----------  

